THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
NĂM HỌC 2018 – 2019
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6


	Phát triển thể chất
	Phát triển ngôn ngữ
	Phát triển nhận thức
	Thẩm mỹ
	Thẩm mỹ


	
	
	Ngôn ngữ
	Nhận thức
	LQVCC





















THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI
NĂM HỌC 2018 – 2019
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Phát triển
vận động
	Phát triển
Ngôn ngữ
	Phát triển
Nhận thức
	Phát triển
Thẩm mỹ
	Phát triển thẩm mỹ/
Phát triển Nhận thức

	Thể dục
	Văn học
( Khám phá khoa học)
	Làm quen Với  biểu tượng toán
( Khám phá khoa học)
	Tạo hình
( Khám phá khoa học)
	Âm nhạc
( Khám phá khoa học)


                                                                                                                             
                       
                             Ghi chú: Cắt luân phiên các môn từ tuần thứ 2 của tháng
                                                                                                                               











THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO 3 – 4 TUỔI
NĂM HỌC 2018 – 2019
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Phát triển
vận động
	Phát triển
Ngôn ngữ
	Phát triển
Nhận thức
	Phát triển
Thẩm mỹ
	Phát triển thẩm mỹ/
Phát triển Nhận thức

	Thể dục
	Văn học
	-Làm quen Với  biểu tượng toán
	Tạo hình
	- Âm nhạc
( Khám phá khoa học)


                                                                 

THỜI KHÓA BIỂU
Độ tuổi nhà trẻ: 24-36 tháng

	Thứ2
	Thứ3
	Thứ4
	Thứ5
	Thứ6

	Thể dục
	Văn học
	Nhận biết
(NBTN)
	Nhận biết
( NBPB)
	Âm nhạc
( HĐVĐV)



                                                                                                                                 Đông Mai, Ngày  04 tháng 9 năm2018
                                                                                                                                                   Người xây dựng                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   Phó hiệu trưởng          


                                                                                                                                                    Nguyễn Thị Lý


                                                                                                                                           

                                                                                                                                      
